
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
06 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt 
Nam

02/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN

0401927909

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đào tạo sơ cấp 8531

2. Đào tạo trung cấp 8532

3. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định (trừ 
xe taxi)

4931

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng; Kinh doanh 
vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô

4933

6. Dịch vụ đóng gói 8292

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

8. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán)

7020

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

10. Cơ sở lưu trú khác 5590

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

12. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(không bao gồm day ấn huyệt, xông hơi bằng thuốc y học cổ 
truyền và phục hồi chức năng, vật lý trị liệu);

9610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ ĐỒ DÙNG KHÁCH 
SẠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOTEL EQUIPMENT SUPER MARKET 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986.531.928
Email: lean_truong@yahoo.com.vn       

             

Fax:
Website:
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13. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại hình vui chơi, giải trí nhà nước cấm)

9329

14. Đại lý du lịch 7911

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4761

17. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục, phát triển nhân 
cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, 
an toàn xã hội)

4764

18. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác;

4641

21. Bán buôn tổng hợp
(trừ các hàng hóa Nhà nước cấm)

4690

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu 
sản xuất trong nước, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các 
cửa hàng kinh doanh tổng hợp (không bán hàng thủy hải sản, 
thịt gia súc, gia cầm tươi sống và sơ chế tại trụ sở)

4711

24. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

25. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

27. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa; Môi giới thương 
mại (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm và môi 
giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

29. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn (không hoạt động tại trụ sở)

2599
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3.800.000.000 VNĐ

30. Sản xuất thảm, chăn, đệm
(không hoạt động tại trụ sở)

1393

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(gỗ có nguồn gốc hợp pháp và không hoạt động tại trụ sở)

3100

32. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)

3290

33. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

34. Bốc xếp hàng hóa 5224

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch;

5510

36. Điều hành tua du lịch 7912

37. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ 
gia dụng, hàng tiêu dùng (trừ bán dược phẩm)

4649(Chính)

38. Bán buôn đồ uống 4633

39. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
(thuốc lá điếu sản xuất trong nước)

4634

40. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001081012954

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 111 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 10B ngách 11 ngõ 236 Âu Cơ , Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯƠNG LÊ AN Nam
19/10/1981 Kinh Việt Nam

20/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Đà Nẵng

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001081012954
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 111 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 10B ngách 11 ngõ 236 Âu Cơ , Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG LÊ AN Nam

19/10/1981 Kinh Việt Nam

20/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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